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1 23041021 Trần Bảo Khanh 27/01/2006 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2025 Công nghệ ô tô 6.83 2.41 Trung bình Trung bình Công nghệ ô tô K23B

2 23010098 Nguyễn Bách Nguyên 07/04/2008 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2025 Công nghệ ô tô 7.41 2.81 Khá Khá Công nghệ ô tô K23B

3 23051257 K' Bùi Văn Phong 03/07/2008 Nam Cơ Ho Lâm Đồng 2023-2025 Điện Công nghiệp 7.53 2.84 Khá Khá Điện công nghiệp K23

Danh sách này có 03 học sinh./.
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1 23010659 Huỳnh Xuân Thuận An 01/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.83 3.74 Xuất sắc Xuất sắc Điều dưỡng K23A

2 23010697 Nguyễn Trần Phương Anh 09/02/2005 Nữ RaGlay Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.20 2.72 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

3 23010683 Võ Phương Chi 23/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.19 3.32 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23A

4 23010699 Nguyễn Bá Xuân Diệu 19/07/2005 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Điều dưỡng 7.77 3.05 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23A

5 23010660 Phạm Mai Linh 14/04/2003 Nữ Kinh Thanh Hoá 2023-2026 Điều dưỡng 6.81 2.36 Trung bình Khá Điều dưỡng K23A

6 23041152 Nguyễn Thị Su Mi 26/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.02 3.22 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23A

7 23010688 Phạm Lê Ngọc My 19/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.28 2.72 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

8 23010653 Trần Thị Kim Ngân 05/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.86 3.10 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23A

9 23010666 Đào Yến Nguyên 02/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.95 2.54 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

10 23010674 Nguyễn Vũ Hạnh Nguyên 11/02/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.49 2.93 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

11 23010694 Lê Thị Yến Nhi 16/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.53 2.88 Khá Tốt Điều dưỡng K23A
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12 23010689 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 14/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.08 2.58 Khá Khá Điều dưỡng K23A

13 23010675 Nguyễn Hồng Nhung 07/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.28 2.05 Trung bình Khá Điều dưỡng K23A

14 23010670 Nguyễn Thị Thu Nhung 16/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.02 2.55 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

15 23010698 Ngô Thị Bích Phương 11/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.03 2.56 Khá Khá Điều dưỡng K23A

16 23010702 Nguyễn Thị Bích Sim 15/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.47 3.61 Xuất sắc Tốt Điều dưỡng K23A

17 23010690 Lư Nữ Hiền Sô 22/01/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.45 2.84 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

18 23041158 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/08/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.96 3.11 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23A

19 23010687 Võ Phương Thảo 13/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.56 2.96 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

20 23010667 Phạm Thị Bích Thùy 21/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.47 2.82 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

21 23010553 Võ Thị Thu Trang 08/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.65 2.98 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

22 23010672 Trần Thị Thanh Tú 12/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.63 3.58 Xuất sắc Xuất sắc Điều dưỡng K23A

23 23010678 Nguyễn Hoài Tuấn 03/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.11 2.72 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23A

24 23010661 Trương Lục Tấn Tùng 22/05/1998 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.13 2.70 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23A

25 23010663 Trần Thị Thanh Vân 06/11/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.16 2.69 Khá Tốt Điều dưỡng K23A

26 23010654 Nguyễn Thị Bích Vy 30/08/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.14 3.36 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23A

27 23041163 Văn Thị Kim Yến 12/01/2005 Nữ Chơ Ro Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.69 2.36 Trung bình Tốt Điều dưỡng K23A

28 23010695 Nguyễn Huỳnh Kim Anh 08/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.42 2.78 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23B

29 23010657 Lê Thị Bông 06/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.84 3.10 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23B
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30 23010681 Thông Thị Yến Đan 09/01/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.26 2.72 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

31 23010649 Nguyễn Thị Bích Diễm 10/11/2000 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.33 2.75 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23B

32 23010658 Lê Thanh Minh Hoàng 02/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.16 2.69 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23B

33 23010656 Phạm Thị Thu Hương 16/08/2001 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.56 3.51 Xuất sắc Xuất sắc Điều dưỡng K23B

34 23010650 Tôn Thất Huy 04/09/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.23 2.05 Trung bình Tốt Điều dưỡng K23B

35 23010671 Lê Thị Ngọc Huyền 12/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.23 2.72 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23B

36 23131294 Nguyễn Ngọc Lâm 24/12/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.69 3.04 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23B

37 23010700 Trần Phương Linh 15/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.61 2.90 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

38 23041164 Trần Thị Xuân Mai 02/03/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.54 2.89 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

39 23010691 Thổ Minh Mơ 14/02/2005 Nam Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.91 3.14 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23B

40 23010652 Cao Bảo Ngân 19/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.80 3.01 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23B

41 23041165 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/12/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.66 3.00 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23B

42 23010669 Trần Võ Kim Ngân 25/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.34 2.75 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

43 23041166 Đặng Thị Ý Nhi 16/06/1997 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 8.14 3.29 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23B

44 23010655 Đoàn Thị My Ni 25/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.78 3.02 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23B

45 23010676 Đặng Ngọc Nhật Quỳnh 23/01/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.92 2.51 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

46 23041168 Trần Mỹ Khánh Thi 26/08/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.61 2.23 Trung bình Tốt Điều dưỡng K23B

47 23041169 K' Thị Thoa 03/10/2003 Nữ Cơ Ho Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.87 2.51 Khá Tốt Điều dưỡng K23B
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48 23010665 Lê Trần Minh Thuận 24/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.57 2.93 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

49 23010680 Phạm Châu Thương 17/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.37 2.80 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

50 23041170 K Thị Thanh Thùy 19/07/2005 Nữ RaGlay Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.42 2.82 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

51 23010701 Nguyễn Thị Thanh Thùy 05/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.50 2.84 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

52 23010677 Nguyễn Thị Bích Thủy 16/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.9 3.06 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23B

53 23041171 Mang Thị Cẩm Tiên 27/10/2004 Nữ Cơ Ho Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.63 2.92 Khá Xuất sắc Điều dưỡng K23B

54 23010692 K' Tịnh 13/11/2004 Nam Cơ Ho Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.87 3.12 Giỏi Xuất sắc Điều dưỡng K23B

55 23010664 Nguyễn Phạm Bích Trúc 07/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.98 2.55 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

56 23010703 Mang Ngọc Tú 13/09/2005 Nam RaGlay Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.09 2.57 Khá Tốt Điều dưỡng K23B

57 23010693 Huỳnh Thị Bạch Tuyễn 08/01/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 6.88 2.49 Trung bình Tốt Điều dưỡng K23B

58 23010684 Nguyễn Thị Thu Yến 19/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điều dưỡng 7.75 3.03 Giỏi Tốt Điều dưỡng K23B

59 23010496 Trần Lê Kim Anh 04/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.10 3.22 Giỏi Tốt Dược K23A

60 23010559 Huỳnh Nguyễn Băng Châu 04/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.70 2.90 Khá Tốt Dược K23A

61 23010605 Đoạn Tiến Đạt 06/02/2005 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Dược 6.94 2.48 Trung bình Tốt Dược K23A

62 23010567 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 30/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.30 2.11 Trung bình Khá Dược K23A

63 23010552 Thông Đinh Đương 10/02/1995 Nam Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.12 2.67 Khá Tốt Dược K23A

64 23041123 Nguyễn Ngọc Hà 26/10/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.82 2.47 Trung bình Tốt Dược K23A

65 23010594 Bích Gia Hân 17/12/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.50 2.19 Trung bình Tốt Dược K23A
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66 23010611 Đoàn Thị Trúc Huệ 20/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.34 2.73 Khá Tốt Dược K23A

67 23041124 Phạm Thị Kim Huệ 21/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.89 2.51 Khá Tốt Dược K23A

68 23010564 Phùng Thị Minh 19/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.25 3.38 Giỏi Tốt Dược K23A

69 23010609 Hà Lâm Thanh Ngân 14/01/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.96 2.57 Khá Tốt Dược K23A

70 23041126 Thanh Thị Kim Ngân 03/01/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.91 3.15 Giỏi Tốt Dược K23A

71 23010534 Võ Phạm Thanh Ngân 02/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.80 3.02 Giỏi Tốt Dược K23A

72 23041127 Trần Thị Thiên Nhã 18/11/2000 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.29 3.34 Giỏi Tốt Dược K23A

73 23010503 Ngô Nguyễn Kim Nhiên 05/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.59 2.92 Khá Tốt Dược K23A

74 23010540 Đỗ Huỳnh Nhi Nữ 30/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.97 3.24 Giỏi Tốt Dược K23A

75 23041128 Nguyễn An Ny 19/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.55 2.29 Trung bình Khá Dược K23A

76 23010597 Hồ Phú Tân 07/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.23 3.32 Giỏi Tốt Dược K23A

77 23041129 Hoàng Anh Thư 20/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 9.17 3.85 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23A

78 23010620 Nguyễn Thị Hồng Thúy 27/02/1997 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.25 3.35 Giỏi Tốt Dược K23A

79 23010619 Trần Thanh Trà 08/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.13 2.67 Khá Tốt Dược K23A

80 23010590 Trần Thị Trâm 20/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.53 3.67 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23A

81 23041130 Huỳnh Bảo Trân 20/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.69 3.10 Giỏi Xuất sắc Dược K23A

82 23010551 Mai Thanh Trường 09/04/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.28 2.10 Trung bình Khá Dược K23A

83 23010607 Lê Thị Kim Uyên 06/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.63 3.02 Giỏi Tốt Dược K23A
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84 23010614 Nguyễn Thị Kim Uyên 14/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.21 2.84 Khá Tốt Dược K23A

85 23041132 Lâm Ngọc Bích Vân 15/08/2005 Nữ Hoa Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.37 2.72 Khá Tốt Dược K23A

86 23010583 Võ Khúc Hoàng Vân 05/05/2005 Nữ Kinh Khánh Hoà 2023-2026 Dược 7.62 2.91 Khá Tốt Dược K23A

87 23010527 Võ Phương Vũ 13/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.93 2.52 Khá Tốt Dược K23A

88 23010519 Lê Đoàn Như Ý 28/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.03 2.54 Khá Tốt Dược K23A

89 23010505 Võ Đặng Kim Chi 18/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.07 2.58 Khá Tốt Dược K23B

90 23010492 Hoàng Phúc Đạt 30/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.36 2.78 Khá Tốt Dược K23B

91 23010578 Nguyễn Lê Ngọc Hiền Diệu 12/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.07 2.55 Khá Tốt Dược K23B

92 23010531 Phan Đình Đình 23/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.83 2.34 Trung bình Tốt Dược K23B

93 23010500 Nguyễn Thị Kim Dung 21/03/2005 Nữ Kinh Quảng Trị 2023-2026 Dược 6.22 2.08 Trung bình Khá Dược K23B

94 23010548 Hồ Ngọc Hà 14/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.60 3.05 Giỏi Tốt Dược K23B

95 23010506 Trần Nguyễn Bảo Hà 11/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.40 2.77 Khá Tốt Dược K23B

96 23010557 Lý Thanh Hằng 20/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.17 2.64 Khá Tốt Dược K23B

97 23010592 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 18/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.99 3.83 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23B

98 23010606 Lê Nhật Hào 09/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.51 2.84 Khá Tốt Dược K23B

99 23010558 Chế Hồng Hiệp 31/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.93 2.59 Khá Tốt Dược K23B

100 23010530 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 26/03/1999 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.05 3.23 Giỏi Tốt Dược K23B

101 23010516 Nguyễn Thị Hương Hoa 09/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.24 2.66 Khá Tốt Dược K23B
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102 23010547 Thái Thị Thanh Hoài 27/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.91 3.19 Giỏi Tốt Dược K23B

103 23010575 Trần Thị Như Hương 05/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.43 2.78 Khá Tốt Dược K23B

104 23010582 Nguyễn Thị Thúy Hường 10/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.43 3.51 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23B

105 23010577 Nguyễn Đoàn Trúc Liễu 11/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.08 3.27 Giỏi Tốt Dược K23B

106 23010484 Nguyễn Hải Linh 07/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.18 2.59 Khá Xuất sắc Dược K23B

107 23010545 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.33 2.76 Khá Tốt Dược K23B

108 23010568 Nguyễn Thị Vân Ly 09/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.75 2.34 Trung bình Tốt Dược K23B

109 23010554 Trương Thị Kim Ngân 06/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.28 3.32 Giỏi Tốt Dược K23B

110 23010563 Đoàn Thị Thu Nguyên 18/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.85 3.13 Giỏi Tốt Dược K23B

111 23010604 Lê Huỳnh Nhật Nhi 16/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.19 2.65 Khá Tốt Dược K23B

112 23010615 Nguyễn Tô Thị Yến Nhi 02/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.69 3.06 Giỏi Tốt Dược K23B

113 23041133 Nguyễn Thị Hồng Quyên 25/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.45 2.89 Khá Tốt Dược K23B

114 23010487 Trần Thị Tú Quỳnh 02/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.46 2.91 Khá Tốt Dược K23B

115 23041134 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 13/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.83 2.41 Trung bình Tốt Dược K23B

116 23010599 Võ Thị Hồng Thắm 07/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.77 3.04 Giỏi Tốt Dược K23B

117 23010589 Võ Lê Hồng Ngọc Thảo 06/03/2001 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.45 3.49 Giỏi Tốt Dược K23B

118 23010510 Phan Thanh Thuý 20/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.19 2.60 Khá Tốt Dược K23B

119 23010532 Trần Nguyễn Như Thuỷ 09/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.95 3.19 Giỏi Tốt Dược K23B
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120 23041135 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 14/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 9.10 3.85 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23B

121 23010600 Võ Đường Cẩm Tiên 05/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.49 2.90 Khá Tốt Dược K23B

122 23041136 Trần Ngọc Thảo Trâm 05/02/2002 Nữ Kinh Đồng Nai 2023-2026 Dược 7.03 2.54 Khá Tốt Dược K23B

123 23010511 Trương Thị Ngọc Trâm 18/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.48 2.12 Trung bình Tốt Dược K23B

124 23041138 Phạm Đình Gia Vy 28/02/2002 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.45 2.77 Khá Tốt Dược K23B

125 23010518 Trần Nguyễn Xuân An 24/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.53 2.32 Trung bình Khá Dược K23C

126 23010486 Nguyễn Thị Vân Anh 01/10/1981 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.40 2.85 Khá Tốt Dược K23C

127 23010485 Đỗ Quốc Bảo 27/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.30 2.74 Khá Tốt Dược K23C

128 23010507 Lê Kim Chính 27/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.54 2.90 Khá Tốt Dược K23C

129 23010523 Đỗ Mỹ Diễm 15/01/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.12 2.64 Khá Tốt Dược K23C

130 23010515 Trần Thị Bích Diệu 14/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.73 2.32 Trung bình Khá Dược K23C

131 23010490 Võ Nguyễn Bá Đông 06/09/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.55 3.64 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23C

132 23041139 Nguyễn Hữu Đức 28/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.24 2.62 Khá Tốt Dược K23C

133 23010536 Nguyễn Chế Phương Duy 16/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.02 2.56 Khá Xuất sắc Dược K23C

134 23010616 Mang Thị Duyên 14/07/2004 Nữ Cơ Ho Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.49 3.50 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23C

135 23010562 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/11/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.92 3.08 Giỏi Tốt Dược K23C

136 23010581 Ngô Trần Hoàng Gia Hiên 14/12/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.22 2.66 Khá Tốt Dược K23C

137 23010621 Trần Ái Kim Hoàng 15/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.33 3.44 Giỏi Tốt Dược K23C
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138 23010596 Hồ Mỹ Huyền 17/10/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.88 3.19 Giỏi Tốt Dược K23C

139 23041141 Lê Nguyễn Khánh Kha 30/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.89 3.80 Xuất sắc Tốt Dược K23C

140 23010517 Nguyễn Thị Thanh Liên 24/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.18 3.41 Giỏi Tốt Dược K23C

141 23010608 Ngô Bảo Ngân 19/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.48 3.52 Xuất sắc Tốt Dược K23C

142 23010556 Ung Nữ Kim Ngân 10/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.00 2.64 Khá Tốt Dược K23C

143 23010522 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 14/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.17 3.32 Giỏi Tốt Dược K23C

144 23010618 Võ Ngọc Như 21/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.31 3.41 Giỏi Tốt Dược K23C

145 23010533 Phan Thị Mỹ Quyền 24/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.20 3.43 Giỏi Tốt Dược K23C

146 23010613 Huỳnh Đức Thiện 29/03/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.41 3.50 Xuất sắc Tốt Dược K23C

147 23010586 Phạm Lê Anh Thư 21/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.65 3.67 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23C

148 23010520 Trương Thảo Thy 07/04/2005 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Dược 7.88 3.12 Giỏi Tốt Dược K23C

149 23010526 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.82 3.19 Giỏi Tốt Dược K23C

150 23010544 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/07/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.26 3.32 Giỏi Xuất sắc Dược K23C

151 23010521 Phạm Nguyễn Ngọc Trang 26/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.64 3.61 Xuất sắc Tốt Dược K23C

152 23010509 Phan Trung Trực 23/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.68 2.99 Khá Tốt Dược K23C

153 23010595 Lê Trân Cẩm Tú 07/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.99 3.20 Giỏi Tốt Dược K23C

154 23010612 Hà Thị Thanh Tuyền 29/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.88 3.11 Giỏi Tốt Dược K23C

155 23010529 Lê Thị Hương Tuyền 23/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.13 3.32 Giỏi Tốt Dược K23C
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156 23041144 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/04/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.95 3.79 Xuất sắc Tốt Dược K23C

157 23010549 Trương Ngọc Chi 20/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.70 3.05 Giỏi Tốt Dược K23D

158 23010537 Nguyễn Thành Danh 25/03/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.80 2.99 Khá Xuất sắc Dược K23D

159 23010489 Tạ Thuỳ Dương 25/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.15 3.43 Giỏi Tốt Dược K23D

160 23010593 Lê Biện Trung Hậu 22/10/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.48 3.60 Xuất sắc Tốt Dược K23D

161 23010546 Nguyễn Gia Huy 27/07/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.87 3.09 Giỏi Xuất sắc Dược K23D

162 23010601 Đỗ Đăng Khoa 15/06/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.43 2.87 Khá Xuất sắc Dược K23D

163 23010535 Lê Thị Thuỳ Linh 07/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.46 3.51 Xuất sắc Tốt Dược K23D

164 23010588 Lê Thị Cẩm Ly 18/01/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.88 3.11 Giỏi Tốt Dược K23D

165 23010493 Võ Thị Kim Mẫn 08/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.63 3.65 Xuất sắc Tốt Dược K23D

166 23010576 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.26 3.42 Giỏi Tốt Dược K23D

167 23010760 Thái Thị Kim Ngân 02/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.88 3.10 Giỏi Tốt Dược K23D

168 23010572 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/10/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.58 2.93 Khá Xuất sắc Dược K23D

169 23041146 Huỳnh Thị Ánh Nhi 17/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.18 2.57 Khá Tốt Dược K23D

170 23010571 Huỳnh Thị Phương Nhi 20/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.58 2.41 Trung bình Khá Dược K23D

171 23041147 Nguyễn Trần Thùy Nhiên 17/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.42 2.85 Khá Tốt Dược K23D

172 23010574 Trần Bảo Quỳnh Như 09/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.40 2.84 Khá Tốt Dược K23D

173 23010603 Trần Thị Hồng Nhung 06/02/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.18 3.33 Giỏi Tốt Dược K23D
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174 23041148 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.32 2.77 Khá Xuất sắc Dược K23D

175 23041149 Trần Nguyễn Hoài Phúc 08/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.35 2.83 Khá Tốt Dược K23D

176 23010587 Nguyễn Tố Quyên 09/03/2003 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.97 2.58 Khá Tốt Dược K23D

177 23041150 Bạch Thị Kim Sáng 29/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.56 2.87 Khá Tốt Dược K23D

178 23010491 Nguyễn Thanh Tân 16/06/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.40 2.77 Khá Tốt Dược K23D

179 23010584 Lê Minh Thư 28/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.60 2.88 Khá Tốt Dược K23D

180 23010525 Lê Thị Thanh Thư 28/11/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.09 2.64 Khá Tốt Dược K23D

181 23010555 Đặng Thị Thương 24/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.87 3.10 Giỏi Tốt Dược K23D

182 23010501 Phạm Đình An Thuy 15/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.72 2.92 Khá Xuất sắc Dược K23D

183 23010499 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 27/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.63 2.95 Khá Tốt Dược K23D

184 23010497 Nguyễn Vinh Thuỷ 05/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.26 2.68 Khá Tốt Dược K23D

185 23010579 Đào Thị Thuỳ Trang 08/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 7.38 2.77 Khá Tốt Dược K23D

186 23010508 Phạm Thị Mỹ Trang 23/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.95 3.79 Xuất sắc Tốt Dược K23D

187 23010560 Phạm Thị Yến Trinh 26/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.33 3.45 Giỏi Tốt Dược K23D

188 23010542 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 18/01/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.10 3.22 Giỏi Tốt Dược K23D

189 23010488 Nguyễn Thị Yến Vy 18/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.96 3.86 Xuất sắc Xuất sắc Dược K23D

190 23010602 Trần Hạ Nhật Vy 26/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 8.22 3.32 Giỏi Xuất sắc Dược K23D

191 23010570 Huỳnh Thị Ngọc Vỹ 20/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Dược 6.98 2.53 Khá Khá Dược K23D
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192 23101500 Phan Duy Kha 04/11/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.34 2.59 Khá Trung bình Công nghệ ô tô K23B

193 23041100 Nguyễn Hoàng Khang 26/09/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 6.72 2.42 Trung bình Khá Công nghệ ô tô K23B

194 23010765 Phan Văn Hoàng 20/04/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí
7.24 2.68 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K23

195 23041107 Nguyễn Lâm Đức Khang 16/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí
6.94 2.62 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K23

196 23010761 Phạm Dương Khang 18/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí
6.77 2.43 Trung bình Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K23

197 23010786 Đặng Vinh Quang 07/11/2005 Nam Chăm Lâm Đồng 2023-2026
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí
6.62 2.31 Trung bình Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K23

198 23041111 Nguyễn Quốc Thành 05/06/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí
7.07 2.68 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K23

199 23010776 Nguyễn Ngọc Vương 12/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí
7.02 2.52 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K23

Danh sách gồm có: 199 sinh viên./.
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